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1 M-1 Đặng Nam Anh 07/01/2001 Nam SXCT 91210440 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 M-2 Vương Sỹ Trung 31/03/1989 Nam SXCT 91200240 Hà Nội Không khám sức khỏe

3 M-3 Ngô Văn Sơn 02/09/2000 Nam SXCT 50113388 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 M-4 Nguyễn Hoàng Dần 17/04/1998 Nam SXCT 91211683 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Văn Hòa 12/05/1999 Nam SXCT 91210489 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 M-6 Phạm Văn Tiến 11/04/2003 Nam SXCT 91209002 Ninh Bình Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Hữu Anh 01/02/2002 Nam SXCT 91210262 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Trọng Hải 15/05/1991 Nam SXCT 91200100 Hà Nội Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Văn Tú 02/04/1998 Nam SXCT 91209006 Ninh Bình Không khám sức khỏe

10 M-10 Trinh Đình Nhật 12/10/1989 Nam SXCT 91210323 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-11 Đào Văn Nguyên 15/04/2001 Nam SXCT 91211353 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 M-12 Phùng Bá Kiên 06/09/1990 Nam SXCT 91210803 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 M-15 Dương Văn Hiếu 11/10/2001 Nam SXCT 91210874 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-16 Lê Đình Đạt 14/06/1998 Nam SXCT 50113154 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-17 Trần Minh Đức 21/11/1988 Nam SXCT 50108771 Hải Dương Không khám sức khỏe

16 M-18 Vương Đắc Trí 14/03/1988 Nam SXCT 50100946 Hà Nội Không khám sức khỏe

17 M-19 Nguyễn Đức Nam 05/09/1993 Nam SXCT 50104228 Phú Thọ Không khám sức khỏe

18 M-20 Nguyễn Việt Linh 18/05/1992 Nam SXCT 90900617 Lao động CBT Khám sức khỏe

19 M-21 Nguyễn Ngọc Tân 08/02/2001 Nam SXCT 50104232 Phú Thọ Không khám sức khỏe

20 M-22 Phạm Hữu Tiến 15/09/2000 Nam SXCT 50114219 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-23 Hà Mạnh Hưng 18/05/1997 Nam SXCT 50104101 Phú Thọ Không khám sức khỏe

22 M-24 Nguyễn Văn Bắc 19/08/1992 Nam SXCT 50104200 Phú Thọ Không khám sức khỏe

23 M-25 Nguyễn Xuân Bút 20/12/1988 Nam SXCT 90900498 Lao động CBT Khám sức khỏe

24 M-26 Lê Hồng Phong 25/11/1988 Nam SXCT 50113221 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 M-27 Vương Văn Phúc 01/05/1980 Nam SXCT 50100525 Hà Nội Không khám sức khỏe

26 M-28 Trịnh Ngọc Tú 15/06/1990 Nam SXCT 90900505 Lao động CBT Khám sức khỏe

27 M-29 Đặng Thị Mơ 02/02/1994 Nữ SXCT 10012988 Bắc Giang Không khám sức khỏe

28 M-30 Nguyễn Văn Thiệu 11/07/1991 Nam SXCT 91208949 Ninh Bình Không khám sức khỏe

29 M-31 Hoàng Trọng Hậu 24/06/1999 Nam SXCT 50116529 Nghệ An Không khám sức khỏe

30 M-32 Nguyễn Thị Thùy 20/05/1992 Nữ SXCT 50113764 Thanh Hóa Khám sức khỏe

31 M-33 Nguyễn Thị Nhường 15/09/1990 Nữ SXCT 90900173 Lao động CBT Khám sức khỏe

32 M-34 Phan Văn Thiện 16/03/1999 Nam SXCT 50113113 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

33 M-35 Trương Quang Tinh 16/03/1989 Nam SXCT 90900557 Lao động CBT Khám sức khỏe

34 M-36 Nguyễn Duy Dương 21/02/1989 Nam SXCT 90900729 Lao động CBT Khám sức khỏe

35 M-37 Lê Duy Bính 26/02/1991 Nam SXCT 90900283 Lao động CBT Khám sức khỏe

36 M-38 Đoàn Khuê 01/10/1998 Nam SXCT 50105195 Bắc Giang Không khám sức khỏe

37 M-39 Nguyễn Đình Chiến 20/01/2000 Nam SXCT 50105197 Bắc Giang Không khám sức khỏe

38 M-40 Nguyễn Văn Thịnh 28/02/1998 Nam SXCT 50118682 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

39 M-41 Nguyễn Thị Thùy Trang 09/12/1997 Nữ SXCT 10035829 An Giang Khám sức khỏe

40 M-42 Nguyễn Thị Thuyên 23/07/1992 Nữ SXCT 10010759 Thái Nguyên Khám sức khỏe

41 M-43 Võ Văn Phúc 13/05/1990 Nam SXCT 90900666 Lao động CBT Khám sức khỏe

42 M-44 Nghiêm Phú Tình 25/01/1987 Nam SXCT 50100495 Hà Nội Không khám sức khỏe

43 M-45 Trần Thị Trang 20/12/1994 Nữ SXCT 50724069 Thanh Hóa Khám sức khỏe

44 M-46 Hồ Thị Quỳnh Trang 17/11/1998 Nữ SXCT 10021404 Nghệ An Không khám sức khỏe

45 M-47 Nguyễn Bá Sáng 16/09/1996 Nam SXCT 50112678 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-48 Giáp Văn Khanh 01/07/1989 Nam SXCT 90900367 Lao động CBT Khám sức khỏe

47 M-49 Bùi Thị Hảo Diên 24/03/1993 Nữ SXCT 10029663 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe
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48 M-50 Hà Tuấn Kiệt 18/03/1993 Nam SXCT 50100876 Hà Nội Không khám sức khỏe

49 M-51 Nguyễn Ngọc Dương 28/06/2001 Nam SXCT 50100557 Hà Nội Không khám sức khỏe

50 M-52 Nguyễn Danh Tuyền 16/10/1998 Nam SXCT 91200084 Hà Nội Không khám sức khỏe

51 M-53 Nguyễn Tiến Dân 11/09/1998 Nam SXCT 91201326 Hải Dương Không khám sức khỏe

52 M-54 Trần Văn Định 17/07/1990 Nam SXCT 50100897 Hà Nội Không khám sức khỏe

53 M-55 Trần Thị Nhung 10/02/1997 Nữ SXCT 10018803 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-56 Nguyễn Văn Hoàng 14/06/1999 Nam SXCT 50113258 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

55 M-57 Đào Văn Hải 20/01/1987 Nam SXCT 90900614 Lao động CBT Khám sức khỏe

56 M-58 Đỗ Đức Nam 19/05/2000 Nam SXCT 50112935 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-59 Nguyễn Thanh Phương 22/12/2000 Nam SXCT 50113297 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

58 M-60 Đỗ Việt Anh 24/11/2000 Nam SXCT 50111411 Ninh Bình Không khám sức khỏe

59 M-61 Nguyễn Xuân Tuyển 21/02/2001 Nam SXCT 50107662 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

60 M-62 Lê Văn Dũng 03/11/1991 Nam SXCT 90900473 Lao động CBT Khám sức khỏe

61 M-63 Vương Văn Thắng 23/03/1992 Nam SXCT 50100851 Hà Nội Không khám sức khỏe

62 M-64 Nguyễn Hữu Nghĩa 31/10/1998 Nam SXCT 50120252 Quảng Trị Khám sức khỏe

63 M-65 Lê Văn Cường 13/05/1988 Nam SXCT 90900030 Lao động CBT Khám sức khỏe

64 M-66 Lã Đình Lộc 15/10/1992 Nam SXCT 91209008 Ninh Bình Không khám sức khỏe

65 M-67 Trần Minh Thế 21/06/1997 Nam SXCT 91209014 Ninh Bình Không khám sức khỏe

66 M-68 Vũ Đình Bằng 20/10/1990 Nam SXCT 50110002 Nam Định Không khám sức khỏe

67 M-69 Bùi Thị Mỹ 02/01/2000 Nữ SXCT 50111093 Ninh Bình Không khám sức khỏe

68 M-70 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 01/01/2000 Nữ SXCT 50121514 Quảng Nam Không khám sức khỏe

69 M-71 Vũ Thị My 25/10/2001 Nữ SXCT 50107201 Hà Nam Không khám sức khỏe

70 M-72 Nguyễn Đình Sự 30/04/1993 Nam SXCT 50116726 Nghệ An Không khám sức khỏe

71 M-73 Vũ Văn Thanh 08/08/1998 Nam SXCT 50108855 Hải Dương Không khám sức khỏe

72 M-74 Nguyễn Văn Ngọc 20/07/1994 Nam SXCT 50105312 Bắc Giang Không khám sức khỏe

73 M-75 Hà Khả Thuận 23/02/2001 Nam SXCT 91210414 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

74 M-76 Ngô Xuân Công 07/03/2001 Nam SXCT 91211017 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

75 M-77 Phạm Văn Vương 23/01/2000 Nam SXCT 91211403 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

76 M-78 Lê Chí Đạo 10/09/1987 Nam SXCT 90900200 Lao động CBT Khám sức khỏe

77 M-79 Lương Thế Vinh 11/06/1997 Nam SXCT 50104108 Phú Thọ Không khám sức khỏe

78 M-80 Nguyễn Duy Mạnh 06/06/1990 Nam SXCT 90810065 Lao động CBT Khám sức khỏe

79 M-81 Trần Văn Đức 10/04/1987 Nam SXCT 90900463 Lao động CBT Khám sức khỏe

80 M-82 Bùi Việt Hoàng 19/11/1999 Nam SXCT 91206837 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

81 M-83 Chu Đình Linh 29/06/1992 Nam SXCT 90900010 Lao động CBT Khám sức khỏe

82 M-84 Nguyễn Văn Thái 05/11/1985 Nam SXCT 90800054 Lao động CBT Khám sức khỏe

83 M-85 Nguyễn Văn Tuấn 17/07/1987 Nam SXCT 90900595 Lao động CBT Khám sức khỏe

84 M-86 Kiều Văn Giang 27/07/1990 Nam SXCT 90810224 Lao động CBT Khám sức khỏe

85 M-87 Nguyễn Hồng Vương 05/08/1992 Nam SXCT 90900374 Lao động CBT Khám sức khỏe

86 M-88 Ngân Thế Quyền 06/04/2001 Nam SXCT 50113255 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

87 M-89 Vương Đình Tuấn Thành 26/11/2001 Nam SXCT 50100855 Hà Nội Không khám sức khỏe

88 M-90 Ngô Minh Thảo 11/06/1994 Nam SXCT 91210650 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 M-91 Trịnh Xuân Tuấn 15/04/1984 Nam SXCT 10022066 Nghệ An Không khám sức khỏe

90 M-92 Nguyễn Văn Vinh 02/01/1993 Nam SXCT 50113679 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

91 M-93 Nguyễn Thị Ngọc Anh 15/10/2001 Nữ SXCT 50102804 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

92 M-94 Tiêu Thị Kim Yến 24/03/2000 Nữ SXCT 50127504 An Giang Không khám sức khỏe

93 M-95 Hồ Văn Hoán 27/08/1988 Nam SXCT 90900451 Lao động CBT Khám sức khỏe

94 M-96 Nguyễn Mạnh Quân 19/04/1989 Nam SXCT 50116556 Nghệ An Không khám sức khỏe

95 M-97 Dương Văn Hùng 21/01/1996 Nam SXCT 50105357 Bắc Giang Không khám sức khỏe

96 M-98 Đinh Ngọc Sơn 02/06/1984 Nam SXCT 50104297 Phú Thọ Không khám sức khỏe

97 M-99 Lê Đức Anh 16/07/1991 Nam SXCT 50100461 Hà Nội Không khám sức khỏe

98 M-100 Trân Trọng Tài 07/10/1983 Nam SXCT 90900327 Lao động CBT Khám sức khỏe

99 M-101 Tống Văn Hùng 08/04/1996 Nam SXCT 50113650 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



100 M-102 Hồ Văn Thái 15/12/1987 Nam SXCT 90900661 Lao động CBT Khám sức khỏe

101 M-103 Nguyễn Văn Hải 04/05/1995 Nam SXCT 50104309 Phú Thọ Không khám sức khỏe

102 M-104 Nguyễn Đức Hiệu 23/01/2000 Nam SXCT 50740161 Phú Yên Khám sức khỏe

103 M-105 Châu Tú Anh 25/10/2000 Nữ SXCT 50711355 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

104 M-106 Đoàn Thị Thùy 14/10/2001 Nữ SXCT 50107610 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

105 M-107 Lê Thị Thùy Trang 13/07/2000 Nữ SXCT 50724693 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

106 M-108 Trần Thị Xuân 05/03/2000 Nữ SXCT 50700125 Hà Nội Không khám sức khỏe

107 M-109 Nguyễn Tú 27/04/2002 Nam SXCT 91200024 Hà Nội Không khám sức khỏe

108 M-110 Trần Văn Tú 08/12/1988 Nam SXCT 50100611 Hà Nội Không khám sức khỏe

109 M-111 Hoàng Văn Thỏa 15/05/1994 Nam SXCT 50106406 Lai Châu Không khám sức khỏe

110 M-112 Kiều Duy Văn 05/02/1990 Nam SXCT 90900662 Lao động CBT Khám sức khỏe

111 M-113 Lê Đình Huy 04/05/1992 Nam SXCT 50112989 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

112 M-114 Nguyễn Ngọc Nam 21/02/1996 Nam SXCT 50724195 Thanh Hóa Khám sức khỏe

113 M-115 Bạch Quốc Khôi 22/11/2000 Nam SXCT 91200278 Hà Nội Không khám sức khỏe

114 M-116 Đoàn Văn Anh 17/10/1988 Nam SXCT 91201121 Hải Dương Không khám sức khỏe

115 M-117 Nguyễn Minh Tú 24/09/1990 Nam SXCT 91200077 Hà Nội Không khám sức khỏe

116 M-118 Lê Tiến Độ 12/12/1992 Nam SXCT 50723241 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

117 M-119 Kiều Bá Hội 20/08/1995 Nam SXCT 50104304 Phú Thọ Không khám sức khỏe

118 M-120 Nguyễn Quế Trường 15/01/1991 Nam SXCT 91200002 Hà Nội Không khám sức khỏe

119 M-121 Lê Huy Minh 29/06/1992 Nam SXCT 50113239 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

120 M-122 Đặng Văn Mạnh 21/10/1989 Nam SXCT 90900402 Lao động CBT Khám sức khỏe

121 M-123 Quản Đức Thịnh 19/12/1990 Nam SXCT 50106601 Điện Biên Khám sức khỏe

122 M-124 Nguyễn Hùng Luân 03/08/1987 Nam SXCT 90820031 Lao động CBT Khám sức khỏe

123 M-125 Trần Văn Mậu 05/02/1988 Nam SXCT 50100871 Hà Nội Khám sức khỏe

124 M-126 Lê Đình Phú 03/06/1985 Nam SXCT 10005949 Nam
Định Không khám sức khỏe

125 M-127 Hoàng Văn Thành 22/06/1997 Nam SXCT 50113284 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

126 M-128 Nguyễn Bá Công 21/03/2000 Nam SXCT 50105293 Bắc Giang Không khám sức khỏe

127 M-129 Lê Khánh Hòa 18/07/1994 Nữ SXCT 10005115 Hà Nam Không khám sức khỏe

128 M-130 Trịnh Thị Nguyệt 02/05/1995 Nữ SXCT 10019269 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

129 M-131 Phạm Ngọc Tú 20/02/1994 Nam SXCT 91210386 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

130 M-132 Trần Văn Hà 12/09/1994 Nam SXCT 91211344 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

131 M-133 Ngô Văn Cảnh 15/06/1995 Nam SXCT 50113560 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

132 M-134 Lê Huỳnh Như 05/01/2000 Nữ SXCT 50743904 Kiên Giang Không khám sức khỏe

133 M-135 Lê Thị Linh 28/04/2000 Nữ SXCT 50112466 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

134 M-136 Đinh Thành Tuân 01/12/1998 Nam SXCT 50111159 Ninh Bình Không khám sức khỏe

135 M-137 Nguyễn Văn Điền 16/11/1989 Nam SXCT 50111241 Ninh Bình Không khám sức khỏe

136 M-138 Đoàn Thị Bắc 05/10/1986 Nữ SXCT 90900439 Lao động CBT Khám sức khỏe

137 M-139 Phan Việt Quang 27/11/2000 Nam SXCT 91200377 Hà Nội Không khám sức khỏe

138 M-140 Lê Hải Dương 25/04/1997 Nam SXCT 50723527 Thanh Hóa Khám sức khỏe

139 M-141 Trương Tấn Linh 14/01/1999 Nam SXCT 50725007 Thanh Hóa Khám sức khỏe

140 M-142 Nguyễn Văn Phong 29/10/2003 Nam SXCT 91209032 Ninh Bình Không khám sức khỏe

141 M-143 Phạm Quốc Cường 21/09/2002 Nam SXCT 91208944 Ninh Bình Không khám sức khỏe

142 M-144 Vương Đắc Tấn 06/06/2002 Nam SXCT 91200111 Hà Nội Không khám sức khỏe

143 M-145 Cấn Xuân Phương 10/10/1996 Nam SXCT 91200148 Hà Nội Không khám sức khỏe

144 M-146 Nguyễn Minh Đức 10/09/1988 Nam SXCT 50104267 Phú Thọ Không khám sức khỏe

145 M-147 Nguyễn Văn Tuấn 05/01/1992 Nam SXCT 50103696 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

146 M-148 Lê Đình Huy 13/05/1985 Nam SXCT 91211672 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

147 M-149 Lê Văn Ninh 21/07/1984 Nam SXCT 91210593 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

148 M-150 Vương Sỹ Hùng 05/11/1984 Nam SXCT 91200095 Hà Nội Không khám sức khỏe

149 M-151 Đặng Thị Ngọc Ánh 22/09/1997 Nữ SXCT 10007721 Ninh Bình Không khám sức khỏe

150 M-152 Lăng Thị Thức 04/06/1993 Nữ SXCT 10013492 Bắc Giang Không khám sức khỏe

151 M-153 Nguyễn Thị Hồng Phượng 22/04/1989 Nữ SXCT 10005707 Nam Định Không khám sức khỏe



152 M-154 Hoàng Thị Phượng 04/05/2001 Nữ SXCT 50116067 Nghệ An Không khám sức khỏe

153 M-155 Lê Thị Tuế 19/04/2001 Nữ SXCT 50120198 Quảng Trị Không khám sức khỏe

154 M-156 Vi Thị Mão 30/04/2001 Nữ SXCT 50116023 Nghệ An Không khám sức khỏe

155 M-157 Vũ Thị Tuyến 19/11/2000 Nữ SXCT 50727131 Nghệ An Không khám sức khỏe

156 M-158 Cao Đức Cường 05/05/1997 Nam SXCT 91210427 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

157 M-159 Chu Thanh Quân 30/01/1999 Nam SXCT 91210723 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

158 M-160 Hoàng Duy Hưng 06/12/1998 Nam SXCT 91210822 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

159 M-161 Trần Văn Thắng 25/03/1996 Nam SXCT 91206814 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

160 M-162 Vũ Lâm Tiến 20/08/1995 Nam SXCT 91200804 Hải Phòng Không khám sức khỏe

161 M-163 Trương Công Tuyển 19/01/1986 Nam SXCT 90810299 Lao động CBT Khám sức khỏe

162 M-164 Trương Quốc Phương 19/09/1984 Nam SXCT 90410042 Lao động CBT Khám sức khỏe

163 M-165 Phàn Văn Huyền 01/02/1994 Nam SXCT 50101905 Hà Giang Khám sức khỏe

164 M-166 Nguyễn Văn Mạnh 13/11/2001 Nam SXCT 50116191 Nghệ An Không khám sức khỏe

165 M-167 Phan Thanh Hoàng 16/10/1999 Nam SXCT 50700006 Nghệ An Khám sức khỏe

166 M-168 Nguyễn Hữu Thọ 05/06/1990 Nam SXCT 50729444 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

167 M-169 Nguyễn Bá Cường 16/05/1986 Nam SXCT 90400437 Lao động CBT Khám sức khỏe

168 M-170 Nguyễn Hữu Điệp 31/08/1999 Nam SXCT 91200136 Hà Nội Không khám sức khỏe

169 M-171 Vũ Trung Đức 13/11/1995 Nam SXCT 91200122 Hà Nội Không khám sức khỏe

170 M-172 Lê Ngọc Thuấn 18/06/1991 Nam SXCT 90900465 Lao động CBT Khám sức khỏe

171 M-173 Kim Đình Quảng 20/01/1984 Nam SXCT 50108730 Hải Dương Không khám sức khỏe

172 M-174 Nguyễn Tiến Đông 20/05/1992 Nam SXCT 50112227 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

173 M-175 Phạm Trung Thành 23/09/1989 Nam SXCT 90900161 Lao động CBT Khám sức khỏe

174 M-176 Đỗ Quý Dao 08/08/1992 Nam SXCT 50113340 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

175 M-177 Đinh Hữu Đức 10/06/1990 Nam SXCT 90900401 Lao động CBT Khám sức khỏe

176 M-178 Dương Văn Nam 29/11/2001 Nam SXCT 50105149 Bắc Giang Không khám sức khỏe

177 M-179 Nguyễn Tiến Quân 15/04/1990 Nam SXCT 90900400 Lao động CBT Khám sức khỏe

178 M-180 Lê Thị Trang 02/12/1993 Nữ SXCT 90900727 Lao động CBT Khám sức khỏe

179 M-181 Lê Quang Bình 08/11/1993 Nam SXCT 50112778 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

180 M-182 Trần Văn Tuấn 23/11/2000 Nam SXCT 91209047 Ninh Bình Không khám sức khỏe

181 M-183 Hà Văn Dương 09/02/2000 Nam SXCT 50112138 Thanh Hóa Khám sức khỏe

182 M-185 Trịnh Quốc Khánh 14/09/2000 Nam SXCT 50724083 Thanh Hóa Khám sức khỏe

183 M-186 Lê Văn Điền 02/01/1990 Nam SXCT 91208998 Ninh Bình Không khám sức khỏe

184 M-187 Lê Văn Chung 14/12/1987 Nam SXCT 91215339 Nghệ An Không khám sức khỏe

185 M-188 Nguyễn Văn Hưu 04/07/1987 Nam SXCT 50107613 Bắc Ninh Khám sức khỏe

186 M-189 Nguyễn Văn Huấn 14/09/1993 Nam SXCT 50120397 Quảng Trị Không khám sức khỏe

187 M-190 Huỳnh Mai Thảo 30/08/1994 Nữ SXCT 10036013 Tiền Giang Không khám sức khỏe

188 M-191 Trần Văn Thuận 28/03/1993 Nam SXCT 50116100 Nghệ An Khám sức khỏe

189 M-192 Bùi Văn Hải 17/08/1992 Nam SXCT 50113214 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

190 M-193 Đỗ Văn Tuấn 24/09/1998 Nam SXCT 50723106 Thanh Hóa Khám sức khỏe

191 M-194 Nguyễn Văn Thành 02/08/1989 Nam SXCT 50114030 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

192 M-195 Đỗ Thị Loan 23/12/1999 Nữ SXCT 10018134 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

193 M-196 Nguyễn Văn Hùng 23/03/2000 Nam SXCT 50726912 Nghệ An Khám sức khỏe

194 M-197 Lê Văn Duẩn 29/11/1992 Nam SXCT 90900656 Lao động CBT Khám sức khỏe

195 M-198 Hoàng Văn Ảnh 13/01/1996 Nam SXCT 50103404 Yên Bái Khám sức khỏe

196 M-199 Hà Tiến Huy 09/03/2002 Nam SXCT 91206830 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

197 M-200 Nguyễn Khánh Hưng 19/03/1987 Nam SXCT 91208953 Ninh Bình Không khám sức khỏe




